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SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
TRUNG TÂM Y TẾ 

KHU VỰC LỤC YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /CV-TTYT
V/v đề nghị cung cấp báo giá in ấn chỉ, 
biểu mẫu năm 2026 của Trung tâm Y tế 

khu vực Lục Yên.

Lục Yên, ngày        tháng 3 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ in ấn chỉ, biểu mẫu tại Việt Nam 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; 
Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 
Luật đấu thầu;Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu;

Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên, tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo 
giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 
cho gói thầu: ‘‘In ấn chỉ, biểu mẫu năm 2026” với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LỤC YÊN

Địa chỉ: Thôn 9, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Trần Cao Địch Thiên    Chức vụ: Phó Trưởng phòng TCHC
SĐT: 0988170272    Email: tranthienttyt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận kế toán - Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Trung Tâm Y tế khu vực Lục Yên, Thôn 9, xã  Lục Yên, tỉnh Lào Cai và 
nhận qua email: tranthienttyt@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 3 năm 2026 đến trước 17h 
ngày 19 tháng 3 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60, kể từ phát hành báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. In ấn chỉ, biểu mẫu năm 2026-Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên.
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(chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo).
2. Địa điểm cung cấp dịch: tại Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên.
Địa chỉ: Thôn 9, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
3. Thời gian thực hiện: 12 tháng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn thanh 
toán: Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo từng tháng phát sinh sau khi nhận đủ 
chứng từ, hóa đơn hợp lệ.
III. Nội dung báo giá của các nhà cung cấp: Nhà cung cấp báo giá (chi tiết 
theo phụ lục 2 kèm theo).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp. 
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Trần Trung Thành
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PHỤ LỤC 01
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XIN BÁO GIÁ THEO DANH MỤC

(Kèm theo Công văn số:         /CV-TTYT  Ngày     tháng 03 năm 2026 của 
Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên)

STT Danh mục dịch vụ ĐVT Số 
lượng

Mô tả dịch vụ in ấn chỉ, 
biểu mẫu

Địa điểm cung 
cấp dịch vụ

Dự kiến 
ngày 
hoàn 
thành 

dịch vụ

1
Bảng kiểm tra bệnh 
án khi trả về phòng 
KHNV

Tờ 15.000
Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

2 Phiếu đánh giá dinh 
dưỡng > 16 tuổi Tờ 11.000

Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

3 Phiếu đánh giá dinh 
dưỡng 0 -16 tuổi Tờ 4.000

Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

4 Phiếu dinh dưỡng sản 
khoa Tờ 2.000

Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

5 Vỏ bệnh án sản khoa Cái 2.000 Khổ 31x43, Duplex 250gsm 
- loại dày

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

6 Vỏ bệnh án phụ khoa Cái 200 Khổ 31x43, Duplex 250gsm 
- loại dày

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

7 Vỏ bệnh án nội khoa Cái 5.000 Khổ 31x43, Duplex 250gsm 
- loại dày

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

8 Vỏ bệnh án nhi khoa Cái 3.000 Khổ 31x43, Duplex 250gsm 
- loại dày

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

9 Vỏ bệnh án sơ sinh Cái 100 Khổ 31x43, Duplex 250gsm 
- loại dày

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

 Vỏ bệnh án y học cổ 
truyền Cái 1.000 Khổ 31x43, Duplex 250gsm 

- loại dày

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

10 Vỏ bệnh án ngoại 
khoa Cái 5.000 Khổ 31x43, Duplex 250gsm 

- loại dày

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

11 Vỏ bệnh án đái tháo 
đường Cái 2.000 Khổ 31x43, Duplex 250gsm 

- loại mỏng

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

12
Giấy cam kết chuyển 
cơ sở khám chữa 
bệnh

Tờ 2.000
Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

13
Giấy cam kết chấp 
thuận phẫu thuật, TT 
và gây mê hồi sức

Tờ 3.000
Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 



4

14
Giấy cam kết ra viện 
ko theo chỉ định của 
Bác sĩ

Tờ 2.000
Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

15
Giấy cam kết của gia 
đình người bệnh xin 
về

Tờ 1.500
Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

16 Túi đựng phim CITY Cái 25.000
Túi khổ 26x37, giấy Crat ( 
loại giấy màu xanh - loại  

dày ) in 2 mặt

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

17 Túi đựng phim X 
quang Cái 49.000

Túi khổ 26x37, giấy Crat ( 
loại giấy màu xanh - loại  

dày ) in 2 mặt

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

18 Giấy khám sức khỏe  
trên 18 tuổi Tờ 2.000

Giấy BB 70gsm - Khổ A3

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

19 Giấy khám sức khỏe 
dưới 18 tuổi Tờ 500

Giấy BB 70gsm - Khổ A3

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

20 Giấy khám sức khỏe 
của người lái xe Tờ 1.000

Giấy BB 70gsm - Khổ A3

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

21
Giấy cung cấp thông 
tin và cam kết chung 
về nhập viện nội trú

Tờ 15.000
Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

22 Giấy chuyển tuyến 
trên Tờ 2.000

Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

23 Phiếu theo dõi chức 
năng sống Tờ 2.000

Giấy BB 70gsm - A4/ 2 mặt

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

24 Phiếu chuẩn bị người 
bệnh trước phẫu thuật Tờ 3.000

Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

25 Phiếu gây mê hồi sức Tờ 3.000
Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

26 Bảng kiểm an toàn 
phẫu thuật Tờ 3.000

Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

27 Phiếu khám tiền mê Tờ 3.000
Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

28 Bảng kiểm đếm gạc Tờ 3.000
Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

29 Phiếu tạm thu viện 
phí Tờ 15.000

Giấy BB 70gsm

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

30 Phiếu cho bệnh nhân 
mượn đồ Tờ 30.000

Giấy A5

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 
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31 Sổ thực hiện y lệnh Quyển 50
Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 60 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

32 Sổ tay đi buồng Quyển 100
Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 50 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

33 Sổ tay đi buồng điều 
dưỡng trưởng Quyển 10

Giấy BB 70gsm độ trắng 92

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

34 Sổ bàn giao thuốc 
thường trực Quyển 20  Đóng bìa A4 ngoại màu 

xanh, 30 trang

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

35 Sổ bàn giao số liệu 
bệnh nhân Quyển 10

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 60 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

36 Sổ bàn giao bệnh 
nhân chuyển viện Quyển 5  Đóng bìa A4 ngoại màu 

xanh, 60 trang

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

37 Sổ ghi chép ngoài giờ Quyển 5
Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 60 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

38 Sổ báo dịch hàng 
ngày Quyển 15  Đóng bìa A4 ngoại màu 

xanh, 60 trang

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

39 Biểu đồ chuyển dạ Tờ 2.000
Giấy BB 70gsm độ trắng 92

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

40
Bảng kiểm tiêm 
chủng đối với trẻ 
dưới 1 tuổi

Tờ 2.000
Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

41 Sổ tiêm chủng cơ bản 
cho trẻ Quyển 5

Sổ A4(50 tờ cả bìa)

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

42 Phiếu xét nghiệm Tờ 1.000
Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

43 Phiếu thang đánh giá 
lâm sàng Tờ 1.000

Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

44 Phiếu theo dõi điều 
trị Tờ 1.000

Giấy BB 70gsm - Khổ A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

45 Sổ đơn thuốc "N" Quyển
10

 Đóng bìa 1/2 -  A3  ngoại 
màu xanh, 100 trang

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

46 Sổ đơn Thuốc "H" Quyển
10

 Đóng bìa 1/2 -  A3  ngoại 
màu xanh, 100 trang

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 
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47

Sổ theo dõi xuất nhập 
thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng tâm 
thần, tiền chất dùng 
làm thuốc

Quyển

5

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92.  Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 60 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 

12 Tháng 

48 Sổ mời hội chẩn Quyển

5

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92

 Đóng bìa A5 ngoại màu 
xanh, 50 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

49 Sổ bàn giao bệnh 
nhân nặng Quyển

5

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 50 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

50 Sổ đi buồng đội 
trưởng Quyển

10

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 60 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

51 Sổ bàn giao dụng cụ 
thường trực Quyển

10

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 60 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

52 Sổ bàn giao y lệnh 
của điều dưỡng Quyển

10

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 60 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

53 Sổ đẻ Quyển

5

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92

 Đóng bìa A4 ngoại màu 
xanh, 60 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

54 Sổ khám thai Quyển
5

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 50 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

55 Sổ phá thai Quyển
5

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 50 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

56 Sổ khám bệnh A1 Quyển
5

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 50 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

 57
Sổ Thực hiện các 
biện pháp kế hoạch 
hóa gia đình

Quyển
5

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 50 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

58
Sổ theo dõi phát 
thuốc methadone 
hàng ngày

Quyển

5

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 
màu xanh, 100 trang

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 

12 Tháng 

59
Sổ đăng ký và theo 
dõi điều trị 
Methadone

Quyển

5

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 50 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 

12 Tháng 
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60 Sổ xét nghiệm nước 
tiểu Methadone Quyển

5

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 50 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

61
Sổ theo dõi xét 
nghiệm máu 
Methadone

Quyển

5

Giấy BB 70gsm độ trắng 
92. Đóng bìa A4 ngoại 

màu xanh, 50 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

62 Thẻ dị ứng Tờ
200

1/4 giấy A4 bìa cứng
 Trung tâm Y 

tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

63 Sổ theo dõi tiêm bệnh 
nhân tiêm phòng dại Quyển

10

Mỗi quyển 100 trang cả 
bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

64 Sổ thu tiền tiêm 
chủng ngày nghỉ Quyển

2
Mỗi quyển 40 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

65 Phiếu hẹn tiêm phòng 
dại Tờ

1.200

Giấy BB 70gsm - 1/4 tờ 
A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

66 Phiếu chỉ định tiêm 
phòng dại Tờ

6.000

Giấy BB 70gsm - 1/4 tờ 
A4

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

67
Bảng cam kết tiêm 
huyết thanh phòng 
dại

Tờ
1.200

Giấy BB 70gsm - Khổ A4
 Trung tâm Y 

tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

68 Vỏ bệnh án ngoại trú 
tuyến giáp Cái

500

khổ 31x43, Duplex 
250gsm - loại mỏng

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

69 Vỏ bệnh án ngoại trú 
tăng huyết áp Cái

300

khổ 31x43, Duplex 
250gsm - loại mỏng

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

70 Vỏ bệnh án ngoại trú 
morphin Cái

50

khổ 31x43, Duplex 
250gsm - loại mỏng

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

71 Sổ tổng hợp dịch vụ 
XQ Quyển

5

Giấy BB 70gsm - Khổ 
A4,  100 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

72

Sổ sai sót chuyên 
môn Quyển

5

Giấy BB 70gsm - Khổ 
A4, 50 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

73

Sổ bàn giao bệnh 
nhân và y lệnh của nữ 
hộ sinh

Quyển
10

Giấy BB 70gsm - Khổ 
A4, 50 trang cả bìa

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 

74

Phiếu công khai 
thuốc đầu giường Tờ

15.000

Giấy BB 70gsm - Khổ 
A4, 1 mặt

 Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên 12 Tháng 
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PHỤ LỤC 02
MẪU CUNG CẤP BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số:         /CV-TTYT  ngày         tháng 3 năm 2026 của 
Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên)

BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... 
[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp 
cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên 
liên danh] báo giá cho  dịch vụ in ấn chỉ, biểu mẫu  như sau:

1. Báo giá cho các dịch vụ liên quan

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 
in ấn chỉ Số lượng

Đơn vị 
tính

Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

  
  

  

Tổng cộng:  
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2026 

 [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu 
báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; 
không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 
cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

  ……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp nhà thầu
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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